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A B C 1 2 3 4
1 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Hưng TA0469A Số 36 Hoàng Hoa Thám, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 16,255,766 10.01

2
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Dịch vụ
Thương mại Quang Anh TZ0119Z Số 51, đường Nguyễn Trung Ngạn, Phường Phố Hiến, Tỉnh Hưng

Yên 3 261,777,569 39

3 Công ty TNHH cơ khí và quảng cáo Toàn Thư TZ0267Z Số 145, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng
Yên 1 9,230,488 6

4 Cơ sở mầm non tư thục Thỏ Ngọc NA0028A Số 4, Hoàng Diệu, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên ( chỗ rửa xe
cạnh Chùa Táo hỏi nhà Hương Liêm) 0 10,645,624 60.36

5 Cơ sở mầm non Việt Mỹ NA0037A Số 77 và 1/85 đường Nam Thành, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng
Yên 0 14,245,823 32.55

6
Công ty TNHH xây dựng và thương mại dịch vụ
CTK Hưng Yên TA0335A Số 14 Đinh Điền, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 74,625,927 41

7 Công ty cổ phần đầu tư thương mại An Phát HD TZ0221Z Số nhà 20, đường Bãi Sậy, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yển 1 55,392,053 11

8
Công ty CP Xây Dựng Đê Kè Thuỷ Lợi Hưng
Yên TA0024A Đường Phạm Bạch Hổ, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 2,967,002,562 136.53

9
Công ty TNHH sản xuất thương mại và đầu tư
Thiên Minh TA0051A Số 56, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng

Yên 1 87,579,208 46.56

10 Công ty TNHH Thương mại Hiếu Bắc TA0068A Quốc Lộ 39A, Thôn Tiền Thắng, Phường Sơn Nam, tỉnh Hưng
Yên 15 1,264,375,923 23.8

11
Công ty cổ phần giáo dục ANM Việt Nam - Chi
nhánh Hưng Yên TZ0180Z số 14 Bà Triệu, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 8 45,449,283 4.15

12
Công ty TNHH sản xuất và gia công Thiên Minh
Phát TZ0723Z Đội 2, thôn 1, Phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên 2 12,753,518 4.31

13 Công ty TNHH kiến trúc xây dựng HOMY TZ0367Z Đường Đầm Sen B, thôn An Chiểu 2, phường Phố Hiến, tỉnh
Hưng Yên 2 23,443,148 9

14 Công ty TNHH hai thành viên An Nhiên TZ0613Z Bãi xe Hiếu Bắc, quốc lộ 39A, Tiền Thắng, phường Sơn Nam, tỉnh
Hưng Yên 3 39,930,239 6.84
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15 Trung Tâm Giáo dục Thường Xuyên Hưng Yên HA0103A Đường Bạch Thái Bưởi, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên 0 893,327 7.01

16 Hộ kinh doanh Ngô Văn Giang (Chủ hộ) KQ0163Z Thôn Ba hàng, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên 1 2,944,960 4

17
Công ty TNHH quản lý và kinh doanh chợ phố
hiến TA0251A Đường Điện Biên, phường Phố Hiến, Hưng Yện 2 323,769,933 46.27

18
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành
Công Hưng Yên TA0378A Số 79 Bãi Sậy, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 3 27,675,390 6.03

19 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Xích Đằng TA0471A 185 Tô Hiệu, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 15,018,059 9.79

20
Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Xây dựng
T&T TZ0170Z Số 05, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng

Yên 0 74,534,323 52.44

21 Công ty TNHH Minh Khôi 89 TZ0571Z Số 04 đường Bà Triệu, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 3 19,901,849 6.09

22
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phú Phát
Hưng Yên TZ0652Z Số 193 Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 6,434,890 4

23 Hộ kinh doanh Phúc Hưng CA0086Z Thôn 5, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên 1 8,069,780 5
24 Hộ kinh doanh Phúc Hưng (Chủ hộ) KQ0148Z Thôn 5, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên 1 13,578,104 5
25 Công ty TNHH dược phẩm H2H Group Q60019Z tổ dân phố Đào Đặng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 30,279,411 10
26 Công ty Cổ phần Tầu Cuốc và Xây dựng QZ0009Z Thị trấn Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên 0 1,557,107,517 80.6

27 Công ty TNHH dược phẩm TAPHA USA TA0168A Số 65 Nguyễn Bỉnh Khiểm, Phường Hiến Nam , TP Hưng Yên,
Tỉnh Hưng Yên 3 27,261,904 6

28 Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hoàng Phát TA0255A Số 199C Điện Biên, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 2 508,042,902 54.45

29
Công ty cổ phần công nghiệp điện máy và xây
dựng Bạch Đằng TA0291A Số 190 Tô Hiệu, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 0 34,688,008 29.18

30
Công ty cổ phần dịch vụ và tư vấn việc làm quốc
tế J&S TA0429A Số 19, đường Tô Hiệu, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 0 4,699,668 7.28

31
Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển
Hưng Yên VINA TZ0149Z Đường trục ADB, đội 5, thôn An Chiểu 2, Phường Phố Hiến, tỉnh

Hưng Yên 1 20,084,938 12

32 Công ty TNHH Khánh Minh Hưng Yên TZ0371Z Đội 1, An Thượng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 3 26,315,581 5

33 Công ty Cổ phần Haval Hưng Yên TZ0378Z 160 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sơn,Nam, tỉnh Hưng Yên 1 6,841,462 4.27

34 Công ty TNHH Phú Cường CSJ Hưng Yên TZ0466Z Đội 14, Thôn Vân PHương, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 6 38,571,919 4.65

35 Công ty TNHH sự kiện và du lịch Thế Giới Việt TZ0593Z Thôn Quang Trung, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên 1 9,191,621 6

36 Công ty TNHH Mỹ nghệ Hà Thành TA0253A Số 23 , Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 0 64,052,516 46
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37 Hộ kinh doanh Vũ Hà Hương KQ0131Z Đội 14, Thôn Vân Phương, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 20,974,755 5

38 Hộ kinh doanh Trần Văn Vinh (chủ hộ) KQ0139Z Số nhà 167,169 đường Tuệ Tĩnh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng
Yên 1 2,950,638 4

39
Công ty TNHH K-Market Hưng Yên 13 (Chủ
DN) Q60087Z Khu 2 tầng, chợ Phố Hiến, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 7,146,818 4

40 Công ty cổ phần Đầu tư Vạn Xuân Phát TA0472A Đội 1, An Chiểu II, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 8,176,627 6.32
41 Doanh nghiệp tư nhân Hương Lúa TZ0017Z Số 29 Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 9,191,621 6

42
Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Phúc
Giang TZ0621Z thôn Phương Trung, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên 2 20,045,150 6.08

43 Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Ngọc Kim Ngân TZ0636Z Thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên 1 7,448,776 5.04

44 Công ty TNHH Thương mại nông sản Hải Hà TZ0682Z Số 51 đường Tô Hiệu, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 10,299,281 6
45 Công ty TNHH K-Market Hưng Yên 13 TZ0685Z Khu 2 tầng, chợ Phố Hiến, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 5 38,819,422 4

46
Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại Tân
Sinh TZ0291Z Đội 5, thôn An Chiểu 2, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 0 34,537,931 38

47 Công ty TNHH XNK và xây dựng Hưng Thịnh TZ0390Z Khu Phương Trung, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên 2 30,443,853 9

48 Công ty TNHH GCH Hà Nội TZ0429Z Số 74-76, đường Nguyễn Thiện Kế, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng
Yên 3 26,791,672 5

49
Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ Vũ Gia Việt
Nam tại Hưng Yên TZ0499Z 51A - Bãi Sậy, Phường Phố Hiến, Tỉnh Hưng Yên 6 58,767,381 7

50 Công ty TNHH Vật liệu Xây Dựng Thiện Thành TI0158I Thôn Thống Nhất, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên 4 36,766,486 6

51
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng KTV Hưng
Yên TZ0464Z Thôn Ba Hàng, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên 4 244,543,821 21.17

52 Hộ kinh doanh Nhuần Huế KQ0079Z Đội 10, thôn An Chiểu 1, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 4,361,024 6
53 Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Khiêm (Chủ hộ) KQ0168Z Thôn Lê Bãi, xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên 1 3,559,485 4

54 Công ty TNHH tổ chức sự kiện Hưng Bích TA0456A Số 141, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sơn Nam, Tỉnh Hưng
Yên 3 25,131,542 6

55 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ An Vũ TA0460A Số 10 Đường Phạm Huy Thông, Phường Phố Hiến, Tỉnh Hưng
Yên 2 28,862,262 9

56
Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng
Trương Nguyễn TA0480A Số 66 Huỳnh Thúc Kháng, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên 2 210,623,777 39.04

57
Công ty TNHH Sản Xuất và Thương mại SHARK
VET TZ0055Z Thôn Tân Khai, xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 1 48,407,486 20.06
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58 Công ty TNHH YOHU Việt Nam TZ0104Z Xóm Đông, khu phố Nhân Dục, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 0 43,729,718 56.86

59
CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN NGHĨA
HÂN TZ0328Z Số nhà 20 Bãi Sậy, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 18,582,074 11.46

60 Công ty TNHH Đầu tư Phát triển ATV TZ0517Z Số 305 đường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hến, tỉnh Hưng Yên 1 10,327,226 4

61
Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Hoàng
Dũng 98 TZ0524Z Đội 1, thôn An Chiểu, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 11,715,387 6

62 Công ty TNHH Alpha Metal TZ0530Z Số 271 Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 19,962,838 11
63 Công ty TNHH Núi Giang Sơn TZ0561Z 67 Bãi Sậy, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 29,837,943 7
64 Công ty TNHH điện máy Hà Kiên TZ0666Z Đội 15, cụm dân cư số 2, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 5 53,375,693 5

65
Địa điểm kinh doanh Phố Hiến-Công ty TNHH
viện giáo dục và đào tạo Á Châu TZ0674Z Số 51A- Bãi Sậy, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 9 69,878,555 6.49

66
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành
Phát TZ0292Z Số 64 đường Tô Hiệu, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 21,675,682 14.52

67 Công ty TNHH TINFORCOM Việt Nam TA0061A Đường Lê Đình Kiên ,Phường Phố Hiến,Tỉnh Hưng Yên 0 106,981,860 101.93

68
Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Tân
Việt Hưng TZ0245Z

Số 39, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng
Yên 1 9,627,498 6.03

69
Công ty TNHH xuất nhập khẩu tổng hợp Thành
An TA0217A Số 284, đường Lê Văn Lương, Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 1 54,439,267 18.6

70 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Xuân Dinh TZ0418Z Số 263A đường Tô Hiệu, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên 3 24,117,480 5.01

Hưng Yên, ngày          tháng 10 năm 2026
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
 - Giám đốc BHXH tỉnh (để b/c); PHÓ GIÁM ĐỐC
 - PGĐ Nguyễn Thanh Ba;
 - Phòng tuyên truyền & HTNTG
- Lưu: VT, QLT.
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